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KẾ HOẠCH
Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên địa bàn xã Long Hà năm 2026 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 
phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ 
thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa chuyển đổi số;

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 16/01/2026 của Ban chỉ đạo phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyên đổi số về triển khai Nghị 
quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về “đột phá 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026;



Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2026 của UBND 
tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác 
xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026;

UBND xã Long Hà xây dựng Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Long Hà năm 2026, 
cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm
- Thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển 

đổi số theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản có 
liên quan, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công 
khai, minh bạch, đúng quy định.

- Sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và bảo đảm tính thiết thực 
đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

- Đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực thi pháp luật hỗ trợ chuyển đổi 
số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã.

2. Mục tiêu
a. Mục tiêu chung:
Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong xã thực hiện ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo AI vào chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho 
doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

b. Mục tiêu cụ thể:
- Triển khai các nền tảng số hỗ trợ cho DNNVV đẩy nhanh chuyển đổi số.
- 80% DNNVV đang hoạt động trên địa bàn xã được tiếp cận, cập nhật thông 

tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.
- 80% DNNVV được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số. 
- Hỗ trợ phần mềm (ưu tiên có ứng dụng AI, công nghệ tiên tiến) để hỗ trợ 

DNNVV trên địa bàn xã ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
II. CÁC NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động và nội dung của Kế 

hoạch này trên các phương tiện thông tin, đài truyền thanh của xã và qua mạng 
Internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyên đổi số; 
lan tỏa những cách làm hay, mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số thành công.

- Vận động các DNNVV, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã tham gia 
tiếp cận, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại địa chỉ truy 



cập: https://smedx.vn, https://dbi.gov.vn; sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi 
số. 

- Phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các 
thông tin xấu, độc, sai sự thật về các nội dung chuyển đổi số doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến tài liệu, cẩm nang về chuyển đổi số cho DNNVV.
2. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số
- Hỗ trợ DNNVV đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin của Chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại địa chỉ: http://smedx.vn.
- Tổ chức hội nghị về chuyển đổi số doanh nghiệp để cung cấp thông tin về 

chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu và ứng dụng các nên tảng số để hỗ 
trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

- Hướng dẫn nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; tư vấn 
về kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; đào tạo chuyên sâu theo quy 
mô, giai đoạn, lĩnh vực chuyển đổi số cho DNNVV(nếu có).

- Khảo sát, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp có nhu cầu 
chuyển đổi số và các nền tảng số phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp. 
Triển khai các giải pháp hỗ trợ DNNVV sử dụng các nền tảng số.

- Trao đổi, kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số 
và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc. 

- Triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển về thanh toán không dùng 
tiền mặt, thanh toán điện tử.

3. Hỗ trợ kinh phí tư vấn, giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển đổi số theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 
2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

a. Đối tượng hỗ trợ:
- Các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn xã, nhất là DNNVV, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy 
định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

- Các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, hợp tác xã… cung cấp 
các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp, phần mềm thúc đẩy chuyển đổi 
số doanh nghiệp.

b. Nội dung và định mức kinh phí hỗ trợ:
Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để 

tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình 
sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh 
doanh: Quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, khoản 3 Điều 
4 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT; Điều 5, Điều 7 Thông tư số 52/2023/TT-



BTC. Mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; 
không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu 
đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

c. Nguyên tắc, quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ:
Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP, quy trình, thủ tục thực hiện theo Điều 32 Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách; Ngân sách vốn sự 

nghiệp lĩnh vực Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do thành 
phố Đồng Nai phân bổ.

2. Nguồn đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Văn hóa -xã hội
- Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp các 

cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổng hợp kế hoạch triển khai nhiệm vụ hỗ trợ 
DNNVV chuyển đổi số trên địa bàn.

- Chủ động rà soát nhu cầu của DNNVV thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, 
hằng năm và giai đoạn trung hạn tham mưu xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu 
cầu, kinh phí hỗ trợ tư vấn, giải pháp chuyển đổi số cho DNNVV chuyển đổi số 
theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chí tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa.

- Là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất kinh phí chuyển đổi số 
hỗ trợ DNNVV của các cơ quan, tổ chức; tham mưu xây dựng kế hoạch và dự 
toán ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV hằng năm và giai đoạn trung hạn từ 
nguồn ngân sách chi thường xuyên theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 8 năm 2021 của Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, hoạt động hỗ trợ DNNVV chuyển đổi 
số năm 2026.

- Phối hợp Phòng Kinh tế, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức 
đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng để hỗ trợ chuyển đổi số theo Quyết 
định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham 
gia chuỗi giá trị.

- Thực hiện chế độ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai; định kỳ 
tham mưu UBND xã báo cáo cơ quan cấp trên trước ngày 20/12 hằng năm; kịp 



thời kiến nghị điều chỉnh khi cần thiết, tham chiếu nguyên tắc công khai, minh 
bạch, giám sát định kỳ theo quy định.

2. Phòng Kinh tế
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ DNNVV ứng 

dụng các nền tảng thương mại điện tử; vận dụng các chương trình có liên quan hỗ 
trợ DNNVV chuyển đổi thiết bị, công nghệ đề đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, 
tiêu thụ sản phẩm.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các Chương trình, Kế hoạch hỗ trợ DNNVV 
trên địa bàn xã; trong đó, lồng ghép, ưu tiên triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV 
chuyển đổi số theo Kế hoạch này. Tổng hợp, trình UBND xã phê duyệt các đề 
xuất kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế 
hoạch này theo quy định.

3. Các Hợp tác xã, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan
- Rà soát, lập danh sách doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, ... trên địa bàn xã; phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội xem xét 
hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số theo quy định.

- Thông tin các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xã biết, trực tiếp hoặc 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia triển khai các hoạt động hỗ 
trợ DNNVV chuyển đổi số của địa phương; phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ thực hiện đánh giá hiện trạng, nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, 
thương mại điện tử, chuyển đổi số trong các DNNVV.

Trên đây là Kế hoạch Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Long Hà năm 2026. Trong quá trình 
triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 
báo cáo UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận: 
- UBND thành phố;
- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố;
- Chủ tịch, các PCT xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;
- Các hợp tác xã, doanh nghiệp;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Trung
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